[image: image5.png]FORTUNA

HANZOI





	[image: image5.png]Hồ sơ ứng tuyển / Employment application form


Công việc ứng tuyển /Job Position Applied:  1.__________________________________2. ____________________________
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A. Lý lịch bản thân /PERSONAL PARTICULARS 





           
	Họ và tên/ Full name:

	Giới tính                          Nam                 Nữ
Sex                         [image: image1.wmf]

 Male          [image: image2.wmf]

 Female
	Tình trạng hôn nhân         Độc thân     Kết hôn 
Marital status            [image: image3.wmf]

  Single  [image: image4.wmf]

 Married

	Ngày Sinh/ Date of birth :

	Số CMND/ ID Card No:

Ngày cấp / Issued Date:

Nơi cấp / Issued Place:



	Chiều cao                   m        Cân nặng               kg

Height                                   Weight
	Nơi sinh/ Place of birth :



	Địa chỉ e-mail:


	Contact Number : số điện thoại liên lạc:

Mobile phone:

Home phone:

	Có hộ khẩu Hà Nội không/ Residence of Hanoi?

( Có/ Yes                          ( Không/No
	Địa chỉ hiện tại/ Present address:



	Địa chỉ thường trú/ Permanent address:


	Quê quán/ Country of origin :




B.
Quan hệ gia đình/ FAMILY DETAILS


	Tên/ Name
	Nghề nghiệp/ Occupation
	Tuổi(Age)

	Bố/Father


	
	

	Mẹ/Mother


	
	

	Anh/em trai / Brother(s)


	
	

	Chị em gái / Sister(s)


	
	

	Chồng/ Vợ/ Husband/Wife


	
	

	Con/ Children
	
	


C.           Trình độ học vấn/ ACADEMIC QUALIFICATIONS
	Từ
From
	Đến
To
	Tên trung cấp/ cao đẳng/ đại học
Name of School/ College/ University
	Loại  bằng tốt nghiệp
Qualification

	
	
	
	

	
	
	
	


D. 
Kinh nghiệm làm việc/ WORKING EXPERIENCE
	Từ

From
	Đến

To
	Tên công ty

Company name
	Chức vụ

Position
	Mức lương

Salary
	Lý do thôi việc

Reason for leaving

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


E. 
Ngoại ngữ/ LANGUAGES ABILITY  
E : Xuất sắc
G: Tốt

AV : Trung bình

P: Kém
	Ngoại ngữ có thể sử dụng
Languages
	Khả năng nói/ Spoken
	Khả năng viết/ Written

	
	E
	G
	AV
	P
	E
	G
	AV
	P

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


F. 
Các khả năng khác/ OTHERS KNOWLEDGE

	1. Khả năng vi tính/ Computer knowledge:

 
	3.   Tốc độ đánh máy/Typing speed :



	2. Khả năng tốc ký/ Shorthand knowledge:


	4.   Khả năng khác/ Others : 


G. 
Bạn có người quen làm việc ở Fortuna hay không?  Do you have relatives/ friends/ working in Fortuna Hotel?  

	Tên/Name
	Quan hệ với bạn/Relationship
	Chức vụ/Position held

	
	
	

	
	
	


Nếu trúng tuyển bạn có thể bắt đầu làm việc khi nào ?______________________________________________________

If you are selected, when can you start work?

Bạn có thể làm việc ca đêm không / Can you work on night shift hours?       
( Có/Yes 

(Không/No

Mức lương mong muốn/ Salary expected 
_____________________

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật nếu có điều gì sai trái hoặc che giấu Khách sạn có quyền chấm dứt hợp đồng của tôi khi phát hiện ra 

I certify that the information provided above is true and that any wrong declaration or non-disclosure can lead to termination by the hotel.

__________________ 







_________________

Chữ ký người ứng tuyển






                       Ngày/ Date

Applicants Signature   

FOR OFFICE USE

	INTERVIEW ASSESSMENT (1. Outstanding   2. Good      3. Average       4. Poor  )

	
	1st Interview ( by H.R)
	2nd Interview (by concerned Department)

	Appearance
	
	
	

	Personality
	
	
	

	Languages Command
	
	
	

	Qualification
	
	
	

	Job knowledge
	
	
	

	Over all comments


	


	Position Offered :


	Section Head Signature:                                    HOD Signature :


	Salary (VND) :


	Rejected

	
	
	Joined Date :


	K.I.V


_______________________                                                                                              ____________________


Recommended
by HR Manager






       Approved by General Manager




FOR HR OFFICE COMMENT:





TOEIC TEST:








ATTITUDE TEST:





TOEIC score: ___________





Attitude Test: ___________











6B Lang Ha Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-43) 831 3333  *  Fax: (84-43) 831 3300 * Email: fortunahanoi@fortunahotel.com.vn
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